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STT

Chương 
trình, Kế 

hoạch phát 
triển nhà ở 

trên địa 
bàn đối với 

từng 
trường 

hợp phát 
triển nhà ở 

Quận, 
huyện 
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mô đất 

toàn 
dự 

án (ha)

Số dư 
đầu kỳ 

(Số lượng 
hoàn 
thành 

tính đến 
trước kỳ 
báo cáo) 

Số kế 
hoạch 
năm 

(Năm ….)

Số hoàn 
thành 

(Số lượng 
hoàn thành 
trong năm) 

Số lũy kế 

(Số lượng hoàn thành tính 
đến hết kỳ báo cáo) 

SL 
(căn, 
căn 
hộ) 

DT 
(m2)

SL 
(căn, 
căn 
hộ) 

DT 
(m2)

SL 
(căn, 
căn 
hộ) 

DT 
(m2) 

SL (căn, 
căn hộ) 

DT (m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(5)+(9)(12)=(6)+(10)

I 
NHÀ Ở 
THƯƠNG 
MẠI 

                

1 
Khu đô thị An 
Bình Tân 

Phường 
Phước 
Long, 
Nha 
Trang 

              

a Nhà ở riêng lẻ             09 2.370,13   

2 
Khu đô thị 
mới Lê Hồng 
Phong I 

Phường 
Phước 

Hải, Nha 
Trang 

              

a Nhà ở riêng lẻ             24 10.403   

3 
Khu đô thị 
mới Lê Hồng 
Phong II 

Phường 
Phước 
Hải, Nha 
Trang 

         

a Nhà ở riêng lẻ             60 23.300   

4 
Dự án Khu đô 
thị Mỹ Gia 

Xã Vĩnh 
Thái,      
Nha 
Trang 

         



a Nhà ở riêng lẻ             65 16.976   

5 

Khu phức hợp 
nghĩ dưỡng và 
giải trí KN 
Paradise 

Phường 
Cam 
Nghĩa, 
Cam 
Ranh 

         

a Nhà ở riêng lẻ             776 103.234   

6 
Làng biệt thự 
sinh thái 
Giáng Hương 

Phường 
Cam 
Nghĩa, 
Cam 
Ranh 

         

a Nhà ở riêng lẻ             06 1.581   

7 Khu đô thị 
Hoàng Long 

Phường 
Phước 
Long, 
Nha 
Trang 

         

a Nhà ở riêng lẻ             05 1.489   

8 
Khu đô thị 
mới Nam 
Sông Cái 

Thị trấn 
Diên 
Khánh, 
Diên 
Khánh 

         

a Nhà ở riêng lẻ             07 2.038   

9 
Khu nhà ở cao 
cấp        
Hoàng Phú 

Phường 
Vĩnh Hải, 
thành phố 
Nha 
Trang 

         

        02 361   

10 
Khu đô thị 
Vĩnh Điềm 
Trung 

Xã Vĩnh 
Hiệp,        
Nha 
Trang 

         

a 
Nhà ở riêng 
lẻ/CT3, CT9 

      602 84.431   

11 
Khu đô thị 
VCN – Phước 
Hải 

Phường 
Phước 
Hải, Nha 
Trang 

         

a Nhà ở riêng lẻ       12 5.015   

12 
Khu đô thị 
VCN Phước 
Long 

Phường 
Phước 
Long, 

         



Nha 
Trang 

a Nhà ở riêng lẻ       08 2.849   

13 
Khu đô thị 
VCN Phước 
Long II 

Phường 
Phước 
Long, 
Nha 
Trang 

         

a Nhà ở riêng lẻ       08 2.412   

14 
Khu đô thị 
mới Phước 
Long 

Phường 
Phước 
Long, 
Nha 
Trang 

         

a Nhà ở riêng lẻ       14 3.220   

15 
Khu đô thị 
ven Sông Tắc 

Xã Vĩnh 
Thái, 
thành phố 
Nha 
Trang 

         

a Nhà ở riêng lẻ       04 1.339   

16 
Khu đô thị 
mới Hưng 
Thịnh 

Xã Cam 
Hải Đông, 
huyện 
Cam Lâm 

         

a Nhà ở riêng lẻ       11 5.702   

II 
NHÀ Ở 
CÔNG VỤ 

                

1 Tên dự án                 

a 
Nhà ở riêng 
lẻ 

                

b Chung cư                 

2 …………                 

III 
NHÀ Ở 
XÃ HỘI 

                

  Nhà ở xã 
hội 

                

1 
Nhà ở xã hội 
Cam Ranh  

Thành 
phố Nha 
Trang  

2,1         208 16.815 208 16.815 



2 ………….                     

IV 

NHÀ Ở 
ĐƯỢC SỰ 
HỖ TRỢ 
CỦA NHÀ 
NƯỚC 

                    

1 
Tên chương 
trình, dự án 

                    

a 
Nhà ở riêng 
lẻ 

                    

b Chung cư                     

c Đất ở                     

2 …………                     

V 
NHÀ Ở 
TÁI ĐỊNH 
CƯ 

                    

1 Tên dự án                     

a 
Nhà ở riêng 
lẻ 

                    

b Chung cư                     

c Đất ở                     

2 ………….                     

Ghi chú: 

* Số dư đầu kỳ: là số liệu được tổng hợp từ thời điểm đầu năm đến trước kỳ báo cáo 

* Số kế hoạch năm: là số liệu của chương trình kế hoạch phát triển nhà của địa phương đã được 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, thông qua 

* Số hoàn thành: là số liệu đã được thực hiện theo kế hoạch phát triển nhà của địa phương và 
hoàn thành xây dựng nhà ở trong năm 

* SL - Số lượng; DT - Diện tích 

* Đối với mục IV Nhà ở được sự hỗ trợ của Nhà nước cung cấp thông tin về các chương trình 
hỗ trợ nhà ở, đất ở theo các chính sách của Nhà nước (ví dụ: chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ 
nghèo khu vực nông thôn, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, chương 
trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai...) 

 


